PHỤ LỤC 1
DỰ TOÁN KINH PHÍ NĂM 2015 CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10435/QĐ-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	TT
	NỘI DUNG CHI
	ĐƠN VỊ TÍNH
	ĐƠN GIÁ (1000VNĐ)
	KHỐI LƯỢNG
	THÀNH TIỀN (1000 VNĐ)

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	600,000

	1
	Chi phí xây dựng phương án điều tra
	
	
	
	12,750

	
	Xây dựng đề cương
	Đề cương
	3,000
	1
	3,000

	
	Chi lập mẫu phiếu điều tra
	Phiếu
	750
	5
	3,750

	
	Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia cho mẫu phiếu điều tra
	Buổi
	3,000
	2
	6,000

	2
	Thẩm định phương án điều tra
	Văn bản
	500
	5
	2,500

	3
	Xây dựng hướng dẫn điều tra về chỉ tiêu nước thải, khí thải, chất thải rắn và hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Chuyên đề
	10,000
	5
	50,000

	4
	In, photocopy và vận chuyển phiếu, tài liệu điều tra
	
	
	
	55,000

	
	In phiếu điều tra, hướng dẫn điều tra và danh sách điều tra
	Bộ
	50
	800
	40,000

	
	Chi vận chuyển tài liệu đến các tỉnh và doanh nghiệp
	
	
	
	15,000

	5
	Tập huấn điều tra viên
	
	
	
	49,877

	5.1
	Miền Bắc
	
	
	
	4,550

	
	Báo cáo viên
	
	
	
	1,600

	
	+ Cấp Vụ (1 người)
	Buổi
	600
	1
	600

	
	+ Cấp chuyên viên (2 người)
	Buổi
	500
	2
	1,000

	
	Pano
	
	1,000
	1
	1,000

	
	Photocopy tài liệu
	Bộ
	20
	30
	600

	
	Nước uống
	Người/ngày
	30
	30
	900

	
	Văn phòng phẩm
	Bộ
	15
	30
	450

	5.2
	Miền Trung
	
	
	
	22,415

	
	Báo cáo viên
	
	
	
	1,600

	
	+ Cấp Vụ (1 người)
	Buổi
	600
	1
	600

	
	+ Cấp chuyên viên (2 người)
	Buổi
	500
	2
	1,000

	
	Photocopy tài liệu
	Bộ
	20
	35
	700

	
	Nước uống
	Người/ngày
	30
	35
	1,050

	
	Thuê phương tiện vận chuyển khứ hồi cho giảng viên, báo cáo viên, ban tổ chức
	Km
	12
	1,200
	14,400

	
	Công tác phí (3 người * 4 ngày)
	Người
	120
	12
	1,440

	
	Thuê phòng khách sạn cho giảng viên, báo cáo viên, ban tổ chức (2 đêm)
	Người
	300
	9
	2,700

	
	Văn phòng phẩm
	Bộ
	15
	35
	525

	5.3
	Miền Nam
	
	
	
	22,912

	
	Báo cáo viên
	
	
	
	1,600

	
	+ Cấp Vụ (1 người)
	Buổi
	600
	1
	600

	
	+ Cấp chuyên viên (2 người)
	Buổi
	500
	2
	1,000

	
	Photocopy tài liệu
	Bộ
	20
	30
	600

	
	Nước uống
	Người/ngày
	30
	30
	900

	
	Vé máy bay khứ hồi cho giảng viên, báo cáo viên, ban tổ chức (Hà Nội - TP HCM)
	Người
	6,094
	3
	18,282

	
	Công tác phí (3 người * 3 ngày)
	Người
	120
	9
	1,080

	
	Văn phòng phẩm
	Bộ
	15
	30
	450

	6
	Điều tra
	
	
	
	429,873

	6.1
	Thực hiện điều tra
	
	
	
	129,800

	
	Thuê phương tiện vận chuyển (thuê ô tô và vé máy bay)
	
	
	
	65,000

	
	Phụ cấp công tác phí
	
	120
	240
	28,800

	
	Lưu trú
	
	600
	60
	36,000

	6.2
	Phân tích kết quả điều tra
	
	
	
	208,000

	
	Xử lý kết quả điều tra
	
	
	
	136,000

	
	+ Nhập dữ liệu điều tra
	Phiếu điều tra
	80
	800
	64,000

	
	+ Tổng hợp dữ liệu điều tra
	Hợp đồng
	12,000
	6
	72,000

	
	Chỉ viết báo cáo kết quả điều tra
	
	
	
	72,000

	
	+ Báo cáo phân tích theo chuyên đề
	Báo cáo
	10,000
	6
	60,000

	
	+ Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra
	Báo cáo
	12,000
	1
	12,000

	6.3
	Công bố kết quả điều tra
	
	
	
	60,000

	
	Hội thảo Công bố kết quả điều tra chỉ tiêu thống kê môi trường
	
	
	
	42,000

	
	Xuất bản ấn phẩm kết quả điều tra
	Quyển
	60
	300
	18,000

	6.4
	Chi phí khác liên quan trực tiếp đến điều tra
	
	
	
	32,073

	
	Văn phòng phẩm
	Phiếu
	
	
	2,073

	
	Chi phí quản lý (điện, nước, điện thoại...)
	Phiếu
	
	
	30,000


Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng chẵn./.
PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10435/QĐ-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Mục đích, yêu cầu điều tra

Điều tra các chỉ tiêu môi trường công nghiệp ngành Công Thương trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin đáp ứng các mục tiêu chủ yếu như sau:

- Thực hiện Chương trình triển khai Đề án đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê giai đoạn 2011-2015.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin thống kê các chỉ tiêu môi trường công nghiệp làm cơ sở cho việc phân tích đánh giá tình hình bảo vệ môi trường ngành Công Thương.

- Hỗ trợ công tác quản lý nhà nước trong quá trình chỉ đạo, điều hành và xây dựng chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển ngành Công Thương.

2. Đối tượng, đơn vị và phạm vi điều tra

2.1. Đối tượng điều tra

* Các doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương 
Cụ thể:

(1) Khu vực doanh nghiệp nhà nước bao gồm:

- Công ty nhà nước;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước;

- Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn nhà nước chiếm giữ trên 50% vốn điều lệ.

(2) Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước bao gồm:

- Công ty cổ phần; Công ty TNHH có vốn nhà nước dưới hoặc bằng 50%;

- Doanh nghiệp tư nhân;

- Công ty hợp danh;

- Công ty TNHH tư nhân;

- Công ty cổ phần không có vốn nhà nước;

(3) Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

- Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài;

- Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài;

* Các cụm công nghiệp thuộc ngành Công Thương 
Cụ thể:

* Cụm công nghiệp có diện tích không quá 50 ha.

- Cụm công nghiệp mở rộng có diện tích không quá 75 ha.

2.2. Đơn vị điều tra thuộc đối tượng điều tra, bao gồm:

- Các doanh nghiệp ngành Công Thương thuộc đối tượng điều tra;

- Các cụm công nghiệp ngành Công Thương thuộc đối tượng điều tra.

2.3. Phạm vi điều tra

Cuộc điều tra được thực hiện trên phạm vi toàn quốc với các đối tượng điều tra nêu trên.

3. Thời kỳ thu thập thông tin và thời điểm thực hiện điều tra

- Thời kỳ thu thập thông tin: Các thông tin về chỉ tiêu môi trường công nghiệp ngành Công Thương bắt đầu từ tháng 01 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014

- Thời điểm thực hiện điều tra: bắt đầu từ tháng 9 năm 2015 và kết thúc vào tháng 11 năm 2015.

4. Nội dung điều tra, Phiếu điều tra

4.1. Nội dung điều tra

Nội dung điều tra gồm các thông tin sau:

4.1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp; Tên tiếng Việt; Tên tiếng Anh (nếu có);

- Địa chỉ; Điện thoại; Fax; E-mail; Website;

- Loại hình doanh nghiệp;

- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

- Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp;

- Diện tích mặt bằng sản xuất (m2);

- Sơ đồ công nghệ sản xuất có phát sinh chất thải.

4.1.2.  Chỉ tiêu về Tổng lượng nước thải công nghiệp

- Lượng nước tiêu thụ (bình quân m3/năm) bao gồm nước cấp đô thị, nước ngầm từ giếng khoan, nước mặt;

- Tổng lưu lượng nước thải công nghiệp (bình quân m³/năm) bao gồm lượng nước thải công nghiệp bình quân, lượng nước thải công nghiệp bình quân được xử lý, hình thức xử lý, tỷ lệ nước thải công nghiệp được tuần hoàn, tái chế, tái sử dụng;

- Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp bao gồm công suất thiết kế, năm đưa vào vận hành, công nghệ xử lý;

- Quan trắc chất lượng nước thải công nghiệp, bao gồm tần suất quan trắc, chỉ tiêu quan trắc.

4.1.3. Chỉ tiêu về Tổng lượng khí thải công nghiệp

- Tổng lượng khí thải công nghiệp phát sinh từ sản xuất (bình quân m3/năm) bao gồm lượng khí thải công nghiệp theo thiết kế hoặc định mức công nghệ, lượng khí thải công nghiệp theo chương trình quan trắc: lượng khí thải công nghiệp được xử lý; thông số CO2, CO, NO2, SO2;

- Xử lý khí thải công nghiệp bao gồm công suất thiết kế, biện pháp xử lý;

- Quan trắc chất lượng khí thải công nghiệp, bao gồm tần suất quan trắc, chỉ tiêu quan trắc.

4.1.4. Chỉ tiêu về Tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường

- Loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh (bình quân m3/năm hoặc tấn/năm);

- Lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường được xử lý (bình quân m3/năm hoặc tấn/năm);

- Biện pháp xử lý bao gồm tự xử lý, thuê xử lý, “tái chế tái sử dụng”.

4.1.5. Chỉ tiêu về Tổng lượng chất thải rắn công nghiệp nguy hại

- Loại chất thải rắn công nghiệp nguy hại phát sinh: Mã chất thải nguy hại (CTNH) theo sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại;

- Lượng chất thải rắn công nghiệp nguy hại được xử lý (bình quân m3/năm hoặc tấn/năm);

- Biện pháp xử lý bao gồm tự xử lý, thuê xử lý, tái chế tái sử dụng.

4.1.6. Thông tin chung về cụm công nghiệp

- Tên cụm công nghiệp; Tên tiếng Việt; Tên tiếng Anh;

- Địa chỉ; Điện thoại; Fax; E-mail; Website;

- Ngành nghề sản xuất/kinh doanh của cụm công nghiệp;

- Tổng số lao động đang làm việc trong cụm công nghiệp;

- Diện tích mặt bằng sản xuất (m2).

4.1.7. Chỉ tiêu về số cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung

- Lượng nước tiêu thụ (bình quân m3/năm) bao gồm nước cấp đô thị, nước ngầm từ giếng khoan, nước mặt;

- Tổng lưu lượng nước thải (bình quân m3/năm) bao gồm lượng nước thải bình quân, lượng nước thải bình quân được xử lý, loại hình xử lý, tỷ lệ nước thải được tuần hoàn, tái chế, tái sử dụng;

- Hệ thống xử lý nước thải bao gồm công suất thiết kế, năm đưa vào vận hành, công nghệ xử lý;

- Quan trắc chất lượng nước thải bao gồm tần suất quan trắc, chỉ tiêu quan trắc.

4.2. Phiếu điều tra, Phụ lục kèm theo

- Có 5 mẫu phiếu điều tra, cụ thể tên phiếu như sau:

+ Phiếu thu thập thông tin tổng lượng nước thải công nghiệp;

+ Phiếu thu thập thông tin tổng lượng khí thải công nghiệp;

+ Phiếu thu thập thông tin Tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường;

+ Phiếu thu thập thông tin Tổng lượng chất thải rắn công nghiệp nguy hại;

+ Phiếu thu thập thông tin số cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Giải thích các chỉ tiêu trong Phiếu điều tra tại Phụ lục đính kèm.

5. Phân loại, danh mục sử dụng trong điều tra

- Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam: Bảng Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2010 được ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ- TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính Phủ tại Phụ lục kèm theo.

- Bảng phân ngành kinh tế Việt Nam: Bảng Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ (VSIC 2007) tại Phụ lục kèm theo.

6. Loại điều tra, phương pháp thu thập thông tin

6.1. Loại điều tra

Công tác điều tra các chỉ tiêu môi trường ngành Công Thuơng được tiến hành theo phương pháp điều tra toàn bộ (theo mẫu Phiếu điều tra kèm theo).

6.2. Phương pháp thu thập thông tin

Các phương pháp thu thập thông tin sau:

- Thu thập trực tiếp: Điều tra viên trực tiếp phỏng vấn đơn vị điều tra để ghi thông tin vào phiếu điều tra.

- Thu thập gián tiếp: Điều tra viên hướng dẫn các doanh nghiệp, cụm công nghiệp phương pháp ghi phiếu điều tra để các đơn vị tự ghi thông tin vào phiếu điều tra, gửi cho Sở Công Thương.

7. Phương pháp xử lý thông tin, tổng hợp và biểu đầu ra của cuộc điều tra

- Phương pháp tổng hợp, xử lý thông tin:

+ Nhập dữ liệu điều tra theo các thông tin thu thập được từ phiếu điều tra;

+ Xử lý và tổng hợp dữ liệu điều tra;

+ Lập báo cáo đầu ra phân tích dữ liệu theo các chỉ tiêu môi trường ngành Công Thương;

+ Lập báo cáo tổng hợp kết quả điều tra.

- Biểu đầu ra (Phụ lục kèm theo)

8. Kế hoạch điều tra

8.1. Chuẩn bị điều tra (tháng 7 đến tháng 8 năm 2015)

- Ban hành quyết định điều tra.

- Xây dựng phương án điều tra.

8.2. Triển khai điều tra (từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2015)

- Tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên tại các tỉnh, thành phố.

- In tài liệu hướng dẫn và in phiếu điều tra.

- Tổ chức điều tra tại các doanh nghiệp, cụm công nghiệp thuộc đối tượng điều tra theo các mẫu phiếu điều tra.

- Triển khai thu thập thông tin tại các doanh nghiệp, cụm công nghiệp thuộc đối tượng điều tra trên địa bàn.

8.3. Xử lý, tổng hợp và công bố kết quả điều tra (tháng 12 năm 2015)

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chịu trách nhiệm:

- Kiểm tra tính hợp lệ, chính xác của số liệu, phiếu điều tra.

- Xử lý và tổng hợp kết quả điều tra.

- Lập báo cáo tổng hợp phân tích kết quả điều tra.

- Công bố kết quả điều tra.

9. Tổ chức thực hiện

- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì là đầu mối phối hợp với Vụ Kế hoạch; các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện theo Phương án điều tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các doanh nghiệp ngành Công Thương và cụm công nghiệp thuộc đối tượng điều tra có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời những thông tin trong Phiếu điều tra.

10. Kinh phí điều tra

- Kinh phí điều tra từ nguồn ngân sách nhà nước là 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng).

- Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn kinh phí được cấp theo đúng quy định, đảm bảo điều kiện để thực hiện hiệu quả cuộc điều tra./.

GIẢI THÍCH CÁC CHỈ TIÊU TRONG PHIẾU ĐIỀU TRA

1. Thông tin chung

1.1.Tên doanh nghiệp/cụm công nghiệp

Ghi tên doanh nghiệp hoặc cụm công nghiệp theo Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (viết đầy đủ bằng chữ in hoa có dấu).

1.2. Địa chỉ doanh nghiệp/cụm công nghiệp

Ghi đầy đủ tỉnh/thành phố/quận/huyện (thị xã, thành phố thuộc tỉnh), xã/phường/thị trấn, thôn/ấp (số nhà, đường phố) của doanh nghiệp/cụm công nghiệp.

1.3. Số điện thoại, số fax, địa chỉ email, website

Ghi đầy đủ số điện thoại, số fax, địa chỉ email (nếu có).

Trường hợp doanh nghiệp có nhiều số điện thoại, fax, địa chỉ email thì ghi số điện thoại, số fax, địa chỉ email của bộ phận chịu trách nhiệm đầu mối thực hiện phiếu điều tra này hoặc bộ phận hành chính của doanh nghiệp.

1.4. Loại hình doanh nghiệp

Ghi rõ loại hình doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay thuộc loại hình gì (doanh nghiệp nhà nước/ngoài nhà nước/có vốn đầu tư nước ngoài...).

1.5. Ngành nghề sản xuất/kinh doanh/dịch vụ

Ghi rõ tên ngành sản xuất/kinh doanh/dịch vụ của doanh nghiệp hiện nay.

Đối với cụm công nghiệp, ghi rõ lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép đầu tư trong cụm công nghiệp (ví dụ: luyện kim, hóa chất, tuyển khoáng, chế biến thực phẩm...).

1.6. Diện tích mặt bằng sản xuất kinh doanh

Ghi rõ thông số về diện tích mặt bằng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp/cụm công nghiệp.

1.7. Sơ đồ công nghệ sản xuất có phát sinh chất thải

Mô tả dưới dạng sơ đồ khối các nguồn phát sinh chất thải trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp/cụm công nghiệp.

2. Giải thích chỉ tiêu ghi trong Phiếu điều tra

2.1. Chỉ tiêu Tổng lượng nước thải công nghiệp

- Khái niệm, nội dung, phương pháp tính:

Nước thải công nghiệp là nước thải ra môi trường từ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh công nghiệp, gồm các ngành: Cơ khí, luyện kim, điện, dầu khí, hóa chất, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác...

Tổng tượng nước thải công nghiệp là tổng số lưu lượng nước thải từ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh công nghiệp.
	BỘ CÔNG THƯƠNG
	Phiếu điều tra số:…………

Mã DN:……………………..



	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN
TỔNG LƯỢNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Thực hiện Quyết định số………QĐ/BCT ngày ....tháng....năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều tra các chỉ tiêu môi trường ngành Công Thương
Nghĩa vụ cung cấp thông tin theo phiếu này được quy định tại Điều 16 và 32 của Luật Thống kê
Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Điều 27 của Luật Thống kê
I. Thông tin chung

• Tên doanh nghiệp (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)
Tên tiếng Việt:…………..………………………..………………………..………………………..……….
Tên tiếng Anh (nếu có):…………..………………………..………………………..………………………
• Mã số thuế:
• Địa chỉ doanh nghiệp:
Sở Công Thương ghi
- Tỉnh/thành phố:..……………..……………..……………..….

- Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh):..……………..…………
- Xã/phường/thị trấn:..……………..……………..…………….

- Thôn, ấp (số nhà, đường phố):..……………..……………..……………………………………………

- Địa chỉ email:..……………..……………..……………..……Website..……………..……………..……

Mã khu vực
Số máy
- Số điện thoại:
- Số fax:
• Loại hình doanh nghiệp:..……………..……………..……………..……………..……………..……….
• Ngành nghề sản xuất/kinh doanh/dịch vụ:..……………..……..

..……………..……………..……………..……………..……………..……
Sở Công Thương ghi
• Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp:..……………..……………..…………….
• Diện tích mặt bằng sản xuất/kinh doanh/dịch vụ (m2):..……………..……………..…………
• Sơ đồ công nghệ sản xuất có phát sinh nước thải công nghiệp: (mô tả dưới dạng sơ đồ khối hoặc photocopy 1 bản sơ đồ công nghệ sản xuất có phát sinh nước thải công nghiệp kèm theo phiếu thu thập thông tin này).
II. Thông tin về nước thải công nghiệp
1. Lượng nước tiêu thụ:

Lưu lượng nước sử dụng

Bình quân (m3/năm)
Nước cấp đô thị

Nước ngầm từ giếng khoan

Nước mặt (sông, suối, ao hồ...)

2. Tổng lưu lượng nước thải:
Loại nước thải

Lượng nước thải bình quân (m3/năm)

Lượng nước thải được xử lý (m3/năm)

Loại hình xử lý

Tỷ lệ nước thải được tuần hoàn/tái chế/tái sử dụng (%)

Xử lý tại hệ thống xử lý của cơ sở

Xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Nước thải sản xuất (nước thải ra môi trường)

Nước thải sinh hoạt

3. Hệ thống xử lý nước thải: (nếu có nhiều hệ thống xử lý mô tả từng hệ thống)
- Công suất thiết kế:..……………..……………..……………………………(m3/ngày hoặc m3/năm...)
- Năm đưa vào vận hành/ cấp phép:..……………..……………..……………..……………..…………
- Công nghệ xử lý: (mô tả nguyên lý và các công đoạn chính của công nghệ xử lý hoặc photocopy 1 bản sơ đồ công nghệ xử lý nước thải công nghiệp kèm theo phiếu thu thập thông tin này).

..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
4. Quan trắc chất lượng nước thải

- Tần suất quan trắc:..……………..……………..……………..……………..……………..………/năm)

- Chỉ tiêu quan trắc:..……………..……………..……………..……………..……………..……………....

Cán bộ điều tra
(Ký, họ tên)

Người trả lời phiếu
(Ký, họ tên)
Địa danh, ngày…..tháng…..năm 2015
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



	BỘ CÔNG THƯƠNG
	Phiếu điều tra số:…………

Mã DN:……………………..



	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN
TỔNG LƯỢNG KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP
Thực hiện Quyết định số………QĐ/BCT ngày ....tháng....năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều tra các chỉ tiêu môi trường ngành Công Thương
Nghĩa vụ cung cấp thông tin theo phiếu này được quy định tại Điều 16 và 32 của Luật Thống kê
Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Điều 27 của Luật Thống kê
I. Thông tin chung

• Tên doanh nghiệp (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)
Tên tiếng Việt:…………..………………………..………………………..………………………..……….
Tên tiếng Anh (nếu có):…………..………………………..………………………..………………………

• Mã số thuế:
• Địa chỉ doanh nghiệp:
Sở Công Thương ghi
- Tỉnh/thành phố:..……………..……………..……………..….

- Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh):..……………..…………
- Xã/phường/thị trấn:..……………..……………..…………….

- Thôn, ấp (số nhà, đường phố):..……………..……………..……………………………………………

- Địa chỉ email:..……………..……………..……………..……Website..……………..……………..……

Mã khu vực
Số máy
- Số điện thoại:
- Số fax:
• Loại hình doanh nghiệp:..……………..……………..……………..……………..……………..……….
• Ngành nghề sản xuất/kinh doanh/dịch vụ:..……………..……..

..……………..……………..……………..……………..……………..……
Sở Công Thương ghi
• Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp:..………..……………..……………………..

• Diện tích mặt bằng sản xuất/kinh doanh/dịch vụ (m2):..……………..……………..……………
• Sơ đồ công nghệ sản xuất có phát sinh nước thải công nghiệp: (mô tả dưới dạng sơ đồ khối hoặc photocopy 1 bản sơ đồ công nghệ sản xuất có phát sinh nước thải công nghiệp kèm theo phiếu thu thập thông tin này).
II. Thông tin về khí thải công nghiệp
1. Tổng lượng khí thải phát sinh từ sản xuất

Khí thải

Tổng lượng khí thải (bình quân, m3/năm)

Thông số

Tỷ lệ tuần hoàn/tái chế/tái sử dụng(%)

CO

CO2
NO2
SO2
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Lượng khí thải theo thiết kế hoặc định mức công nghệ(1)
Lượng khí thải theo chương trình quan trắc(2)
Ghi chú: Lượng khí thải tính theo (2), nếu không có tinh theo (1)
2. Xử lý khí thải:

• Hệ thống xử lý khí thải:
                    Có (                                                Không (
• Công suất thiết kế: (đơn vị: m3/h, m3/ngày.đêm..)..……………..……………..……………..……….
• Biện pháp xử lý (mô tả nguyên lý và phương pháp xử lý khí thải hoặc photocopy 1 bản công nghệ xử lý khí thải kèm theo phiếu thu thập thông tin này).)

..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
• Tần suất quan trắc khí thải:..……………..……………..kỳ/năm……………..……………..………….
• Chỉ tiêu quan trắc:..……………..……………..……………..……………..……………..……………....

Cán bộ điều tra
(Ký, họ tên)

Người trả lời phiếu
(Ký, họ tên)
Địa danh, ngày…..tháng…..năm 2015
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



	BỘ CÔNG THƯƠNG
	Phiếu điều tra số:…………

Mã DN:……………………..



	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN
SỐ CỤM CÔNG NGHIỆP CÓ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
Thực hiện Quyết định số………QĐ/BCT ngày ....tháng....năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều tra các chỉ tiêu môi trường ngành Công Thương
Nghĩa vụ cung cấp thông tin theo phiếu này được quy định tại Điều 16 và 32 của Luật Thống kê
Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Điều 27 của Luật Thống kê
I. Thông tin chung

• Tên cụm công nghiệp (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)
Tên tiếng Việt:…………..………………………..………………………..………………………..……….
Tên tiếng Anh (nếu có):…………..………………………..………………………..………………………

• Mã số thuế:
• Địa chỉ:
Sở Công Thương ghi
- Tỉnh/thành phố:..……………..……………..……………..….

- Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh):..……………..…………
- Xã/phường/thị trấn:..……………..……………..…………..

- Thôn, ấp (số nhà, đường phố):..……………..……………..……………………………………………

- Địa chỉ email:..……………..……………..……………..……Website:..……………..……………..…..

Mã khu vực
Số máy
- Số điện thoại:
- Số fax:
• Loại hình doanh nghiệp:..……………..……………..……………..……………..……………..……….
• Ngành nghề sản xuất/kinh doanh/dịch vụ của cụm công nghiệp:..……………..……………..……………..……………..…………
Sở Công Thương ghi
• Tổng số lao động đang làm việc tại cụm nghiệp:..……………..……………..……………………
• Diện tích mặt bằng sản xuất/kinh doanh/dịch vụ (m2):..……………..……………..……………..
II. Thông tin về xử lý nước thải cụm công nghiệp

1. Lượng nước tiêu thụ:

Lưu lượng nước sử dụng

Bình quân m3/năm
Nước cấp đô thị

Nước ngầm từ giếng khoan

Nước mặt (sông, suối, ao hồ...)

2. Tổng lượng nước thải:
Loại nước thải

Lượng nước thải (bình quân, m3/năm)
Tổng lượng nước thải được xử lý (bình quân, m3/năm)
Tỷ lệ nước thải được tuần hoàn/tái chế/tái sử dụng (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

Nước thải sản xuất
Nước thải sinh hoạt

3. Hệ thống xử lý nước thải:
• Có hệ thống xử lý nước thải tập trung:          Có (                                Không (
• Mô tả hệ thống xử lý nước thải: (mô tả nguyên lý và công nghệ xử lý nước thải, nếu có nhiều hệ thống xử lý mô tả từng hệ thống)

• Công suất thiết kế: ...……………..……………..……………..……….(m3/ngày hoặc m3/năm…)
- Năm đưa vào vận hành/ cấp phép:..……………..……………..……………..……………..…………
- Công nghệ xử lý: (mô tả nguyên lý và các công đoạn chính của công nghệ xử lý hoặc photocopy 1 bản công nghệ xử lý nước thải công nghiệp kèm theo phiếu thu thập thông tin này).

..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………..
4. Quan trắc chất lượng nước thải

- Tần suất quan trắc:..……………..……………..……………..……………..……………..……kỳ/năm)

- Chỉ tiêu quan trắc:..……………..……………..……………..……………..……………..……………....

Cán bộ điều tra
(Ký, họ tên)

Người trả lời phiếu
(Ký, họ tên)
Địa danh, ngày…..tháng…..năm 2015
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



	BỘ CÔNG THƯƠNG
	Phiếu điều tra số:…………

Mã DN:……………………..



	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN
TỔNG LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP NGUY HẠI
Thực hiện Quyết định số………QĐ/BCT ngày ....tháng....năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều tra các chỉ tiêu môi trường ngành Công Thương
Nghĩa vụ cung cấp thông tin theo phiếu này được quy định tại Điều 16 và 32 của Luật Thống kê
Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Điều 27 của Luật Thống kê
I. Thông tin chung

• Tên doanh nghiệp (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)
Tên tiếng Việt:…………..………………………..………………………..………………………..……….
Tên tiếng Anh (nếu có):…………..………………………..………………………..………………………

• Mã số thuế:
• Địa chỉ doanh nghiệp:
Sở Công Thương ghi
- Tỉnh/thành phố:..……………..……………..……………..….

- Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh):..……………..…………
- Xã/phường/thị trấn:..……………..……………..…………..

- Thôn, ấp (số nhà, đường phố):..……………..……………..……………………………………………

- Địa chỉ email:..……………..……………..……………..……Website..……………..……………..……
Mã khu vực
Số máy
- Số điện thoại:
- Số fax:
• Loại hình doanh nghiệp:..……………..……………..……………..……………..……………..……..
• Ngành nghề sản xuất/kinh doanh/dịch vụ:..……………..……..

..……………..……………..……………..……………..……………..……
Sở Công Thương ghi
• Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp:..……………..……………..………………..

• Diện tích mặt bằng sản xuất/kinh doanh/dịch vụ (m2):..……………..……………..…………….
Sơ đồ công nghệ sản xuất có phát sinh chất thải công nghiệp nguy hại (CTNH): (mô tả dưới dạng sơ đồ khối hoặc photocopy 1 bản sơ đồ công nghệ sản xuất có phát sinh chất thải rắn công nghiệp nguy hại kèm theo phiếu thu thập thông tin này).
II. Thông tin về chất thải công nghiệp nguy hại
STT

Loại chất thải rắn nguy hại

Mã CTNH (theo Sổ Đăng ký chủ nguồn thải CTNH)
Lượng phát thải (bình quân m3/năm hoặc tấn/năm)

Biện pháp xử lý

Tự xử lý

Thuê xử lý

Tỷ lệ tái chế, tái sử dụng (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(Ghi chú: Photocopy 1 bản Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại kèm theo phiếu thu thập thông tin này).


Cán bộ điều tra
(Ký, họ tên)

Người trả lời phiếu
(Ký, họ tên)
Địa danh, ngày…..tháng…..năm 2015
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



	BỘ CÔNG THƯƠNG
	Phiếu điều tra số:…………

Mã DN:……………………..



	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN
TỔNG LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG
Thực hiện Quyết định số………QĐ/BCT ngày ....tháng....năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều tra các chỉ tiêu môi trường ngành Công Thương
Nghĩa vụ cung cấp thông tin theo phiếu này được quy định tại Điều 16 và 32 của Luật Thống kê
Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Điều 27 của Luật Thống kê
I. Thông tin chung

• Tên doanh nghiệp (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)
Tên tiếng Việt:…………..………………………..………………………..………………………..……….
Tên tiếng Anh (nếu có):…………..………………………..………………………..………………………

• Mã số thuế:
• Địa chỉ doanh nghiệp:
Sở Công Thương ghi
- Tỉnh/thành phố:..……………..……………..……………..….

- Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh):..……………..…………
- Xã/phường/thị trấn:..……………..……………..…………..

- Thôn, ấp (số nhà, đường phố):..……………..……………..……………………………………………
- Địa chỉ email:..……………..……………..……………..……Website..……………..……………..……
Mã khu vực
Số máy
- Số điện thoại:
- Số fax:
• Loại hình doanh nghiệp:..……………..……………..……………..……………..……………..……..
• Ngành nghề sản xuất/kinh doanh/dịch vụ:..……………..……..
..……………..……………..……………..……………..……………..……
Sở Công Thương ghi
• Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp:..……………..……………..………………..
• Diện tích mặt bằng sản xuất/kinh doanh/dịch vụ (m2):..……………..……………..…………….

Sơ đồ công nghệ sản xuất có phát sinh chất thải công nghiệp thông thường: (mô tả dưới dạng sơ đồ khối hoặc photocopy 1 bản sơ đồ công nghệ sản xuất có phát sinh chất thải rắn công nghiệp kèm theo phiếu thu thập thông tin này).
II. Thông tin về chất thải rắn công nghiệp thông thường
STT

Loại chất thải rắn
Lượng phát thải (bình quân m3/năm hoặc tấn/năm)
Biện pháp xử lý

Tự xử lý
Thuê xử lý
Tái chế, tái sử dụng
Tỷ lệ tái chế, tái sử dụng (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15


Cán bộ điều tra
(Ký, họ tên)

Người trả lời phiếu
(Ký, họ tên)
Địa danh, ngày…..tháng…..năm 2015
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Biểu đầu ra tổng hợp thông tin về các chỉ tiêu môi trường ngành Công Thương

1. Tổng lượng nước thải công nghiệp

	TT
	Tên doanh nghiệp
	Mã doanh nghiệp
	Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (HTXLNT)
	Tổng lượng nước thải công nghiệp được xử lý
	Tỷ lệ nước thải được tuần hoàn/tái chế/tái sử dụng(%)

	
	
	
	Cơ sở có HTXLNT riêng hay tập trung
	Công suất thiết kế (m3/ngày)
	Lượng nước thải bình quân (m3/năm)
	Lượng nước thải được xử lý (m3/năm)
	Tỷ lệ nước thải được xử lý(%)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8
	(9

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tổng lượng khí thải công nghiệp

	TT
	Tên doanh nghiệp
	Mã doanh nghiệp
	Hệ thống xử lý khí thải công nghiệp (HTXLKT)
	Tổng lượng khí thải công nghiệp được xử lý
	Tỷ lệ khí thải được tuần hoàn/tái chế/tái sử dụng(%)

	
	
	
	Cơ sở có HTXLKT hay không
	Công suất thiết kế (m3/ngày)
	Lượng khí thải bình quân (m3/năm)
	CO
	CO2
	NO2
	SO2
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Tổng lượng chất thải công nghiệp thông thường

	TT
	Tên doanh nghiệp
	Mã doanh nghiệp
	Lượng chất thải phát sinh (bình quân m3/năm hoặc tấn/năm)
	Biện pháp xử lý

	
	
	
	
	Tự xử lý
	Thuê xử lý
	Tỷ lệ chất thải được tái chế/tái sử dụng (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


4. Tổng lượng chất thải rắn công nghiệp nguy hại

	TT
	Tên doanh nghiệp
	Mã doanh nghiệp
	Lượng chất thải phát sinh (bình quân m3/năm hoặc tấn/năm)
	Cơ sở có sổ đăng ký chủ nguồn thải CNTH hay không
	Biện pháp xử lý

	
	
	
	
	
	Tự xử lý
	Thuê xử lý
	Tỷ lệ chất thải được tuần hoàn/tái chế/tái sử dụng(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


5.Số cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung
	TT
	Tên cụm công nghiệp
	Mã doanh nghiệp
	Hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Tổng lượng nước thải (bình quân, m3/năm)
	Tổng lượng nước thải được xử lý (bình quân, m3/năm)
	Tỷ lệ nước thải tuần hoàn/tái chế/tái sử dụng(%)

	
	
	
	Cơ sở có hệ thống xử lý nước thải tập trung hay không
	Công suất thiết kế (m3/ngày)
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


